
NGÀY GIỜ CĐD8A    PH.2 CĐD8B        PH.2 CĐD8C      PH.2 CĐĐD 12 A       PH.8 CĐĐD 12 B     PH.8 CĐHS 5          PH.2 YS12        PH.7 YS11      PH.3

01: 55 Thơ 02: 50  Thơ 03: 46 Tuấn 04: 50 Oanh 05: 50 Oanh 06: 02: Mão 07: 16 Khí 8: 15 Khoa Y

7

9

13

15

7

9

13

15

7

9

13

15

7

7h30: TH GPSL

BS. Hiểu P5

(HS: Băng, Huy, Nhân, 

Tẻn, Quỳnh, Như, Trăm, 

Khen)

9

13

15

7

9

13

15

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Ôn thi tốt nghiệp

13h30: Y học cổ truyền

BS. Thọ P6

(HS: Băng, Cường, Huy, 

Linh, Trâm, Khen, Ngân, 

Tẻn, Khang, Trọng Nhân, 

Như Quỳnh, Như)

Ôn thi tốt nghiệp

9h: CS CD đẻ khó

BS. Mão P6

(cả lớp)

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập

Thực tế ngành I

Tuần 2/4 Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập

Chủ nhật

11/07

Thứ bảy 

10/07

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Thứ sáu

09/07

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4 Ôn tập Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Thực tế ngành I

Tuần 2/4 Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp

Tuần 2/5

Bs. Hiểu

Ôn thi tốt nghiệp

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thứ năm

08/07

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

16h: CS NB Ngộ độc

Ths. Nghĩa P6

(SV: Thư, Ny, My, Trân, 

Huyền, Ngân, Phấn, Thoại, 

Loan, Hân)

Thứ tư

07/07

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Ôn thi tốt nghiệp

Ôn tập

Thứ ba

06/07

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thứ hai 

05/07

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

Thực tế ngành I

Tuần 2/4

KHỐI CHÍNH QUY NĂM CUỐI

SO LOP/SS

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 45-NĂM HỌC 2020-2021 

(chỉnh lần 3)

PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



NGÀY GIỜ CĐD9A       PH.9 CĐD9B     PH.9 CĐD9C        PH.9 CĐĐD 13 A  PH.10 CĐĐD 13 B    PH.11 GIỜ NGÀY

SO LOP/SS 9: 30 Thanh 10: 32 Thanh 11: 31 Thanh 12: 35   Long 13: 35   Long

7 7

9 9

13
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P7

Ths. Nghĩa
13

15
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P7

Ths. Nghĩa
15

7
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P7

Ths. Nghĩa

 CSNB CC HSTC Nội Khoa P9

CKI. Đời
7

9
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P9

CKI. Đời

 CSNB CC HSTC Nội Khoa P7

Ths. Nghĩa
9

13
Marketing Dược và KNGTBH 

1T- Ths. Thư P9
13

15
Marketing Dược và KNGTBH 

3T- Ths. Thư P9 
15

7
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P9

CKI. Đời
7

9
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P9

CKI. Đời
9

13 13

15 15

7 7

9 9

13 13

15 15

7 7

9 9

13
THI QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DƯỢC

THI QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DƯỢC

THI QUẢN TRỊ KINH DOANH 

DƯỢC

 CSNB CC HSTC Nội Khoa P10

Ths. Nghĩa
13

15
 CSNB CC HSTC Nội Khoa P10

Ths. Nghĩa
15

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

9h: Dịch tể học bệnh TN

BS.Khí P6

(HS: Em, Hậu, T. Linh, K. Linh, Mơ, Ngân, Nhi, Phụng, Tính, Yến)

13h30: TH Điều dưỡng cơ sở (CN. Lol) P.THĐD

(SV: T.Linh, Đạt, Nguyễn, Hằng, Dung, Vy, B.Linh, Mơ, Trân)

9h: Kiểm nghiệm 

Ths. Thanh P6

(SV: Thơ, Linh, Hoa, Thạnh, 

Huy, Hân, Phát, Nhi, Giàu, An)

7h30: TH Dược cơ bản 

DS. Lam P5

(SV: Nhi, Khôi, My, Gấm, 

Nghĩa, Hấu, Ái, Bích, Hà)

TH Marketing Dược và KNGTBH  

P9

4T- Ths.Thư

Thứ ba

06/07

Chủ nhật

11/07

Chủ nhật

11/07

Thứ bảy 

10/07

Thứ bảy 

10/07

TH Marketing Dược và KNGTBH  

P9

4T- Ths.Thư

Thứ sáu

09/07

Thứ sáu

09/07

13h30: Dược liệu 

Ths. Nhung P6

(SV: Mỹ, Tuyền, Phượng, 

Khoa, Kha, Trúc, Cường, Đào, 

Nguyên, Đô)

14h30: Điều dưỡng cơ sở 

ĐDCK1. Đời  P6

(SV: Như, Dạt, Nguyễn, Hằng, 

Quý, Nhi, Vi, Dung, Linh, Trâm)

16h: Điều dưỡng cơ sở 

ĐDCK1. Bắc  P6

(SV: Hậu, Mơ, Em, Nhi, 

Thảo,Đạt, Trân, Thư, Phụng, 

Linh)

Thứ năm

08/07

Thứ năm

08/07

Thứ tư

07/07

Thứ tư

07/07

Thứ ba

06/07

Thứ hai 

05/07

Thứ hai 

05/07

KHỐI CHÍNH QUY NĂM HAI

SO LOP/SS

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 45-NĂM HỌC 2020-2021 

(chỉnh lần 3)

PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

8h: Anh văn chuyên ngành (Ths. Cầm) P.6

9h30. Anh văn chuyên ngành - Ths. Trân P5

(SV: Linh, Vy, Em, Hiệp, Mơ, Nhi, Hằng, Linh, Dung, Vi, Ngân)



NGÀY GIỜ CĐD 10A P.12 CĐD 10B P.12 CĐD 10C P.6 CĐD 10D P.6 CĐĐD 14A P.4 CĐĐD 14B  P.4 CĐĐD 14C P.5 CĐHS 6 P.5 YS13 P.3 GIỜ NGÀY

14: 36 Trân 15: 38 Trân 16: 33 Bình 17: 32 Bình 18: 32 Hải 19: 31 Hải 20: 33 Hải 21: 05 Mão 22: 23 Khí

7

Bệnh học Ngoại khoa 

P3

BS. Tới

7

9
Sinh lý bệnh P.11

BS. Dũng
9

13

Sức khỏe mô trường và vệ 

sinh P11

BS. Khí

13

15 15

7 7

9
Sinh lý bệnh P.11

BS. Dũng
9

13

Sức khỏe mô trường và vệ 

sinh P11

BS. Khí

13

15
Bệnh học nội khoa P3

BS. Dũng
15

7 7

9
Sinh lý bệnh P.11

BS. Dũng
9

13

Sức khỏe mô trường và vệ 

sinh P11

BS. Khí

13

15
Bệnh học nội khoa P3

BS. Dũng
15

7 7

9
Sinh lý bệnh P.11

BS. Dũng
9

13

Sức khỏe mô trường và vệ 

sinh P11

BS. Khí

13

15
Bệnh học nội khoa P3

BS. Dũng
15

7 7

9
Sinh lý bệnh P.11

BS. Dũng
9

13 13

15 THI HÓA SINH THI HÓA SINH 15

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Lól ( PTLS2)

N2. CKI. Đời ( PKTĐ D1)

Bệnh học Ngoại khoa 

P3

4T - BS. Văn

Bệnh học Ngoại khoa 

P3

4T - BS. Văn

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Kim Anh ( PTLS1)

N2. CN. Quân ( PKTĐ D2)

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân Trường

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân Trường

TH Thực vật Dược

N1: Ths.Huấn P.BC1 

N2: Ths.Nhung P.Dược 

liệu

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Vĩ

Sân Trường

Bệnh học Ngoại khoa 

P3

4T - BS. Văn

14h30 Hóa sinh

Ths.Đức P6

(SV: Mai, Như, Phúc, 

Phương, Phụng, Thư, 

Trúc, Trang, Vy, 

Huyền)

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Oanh ( PTLS1)

N2. CKI. Bắc ( PKTĐ D2)

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Oanh ( PTLS1)

N2. CKI. Bắc ( PKTĐ D2)

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Lól ( PTLS2)

N2. CKI. Đời ( PKTĐ D1)

16h: DS-KHHGĐ

CN. K. Anh P6

(cả lớp)

9h: CS CD đẻ 

khó

BS. Mão P6

(cả lớp)

Thứ ba

06/07

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

TH Thực vật Dược

N1: Ths.Huấn P.BC1 

N2: Ths.Nhung 

P.Dược liệu

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

TH Thực vật Dược

N1: Ths.Huấn P.BC1 

N2: Ths.Nhung 

P.Dược liệu

Chủ nhật

11/07

Chủ nhật

11/07

Thứ bảy 

10/07

Thứ bảy 

10/07

TH Thực vật Dược

N1: Ths.Nhung 

P.Dược liệu

N2: Ths.Huấn

 P.BC1 

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Thứ sáu

09/07

Thứ sáu

09/07

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Vĩ

Sân Trường

Bệnh học Ngoại khoa 

P3

4T - BS. Tới

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Thứ năm

08/07

Thứ năm

08/07

Thứ tư

07/07

Thứ tư

07/07

14h30 TH Thực vật 

Dược

Ths.Huấn P5

(SV: Gấm, Chi, Bảo, 

Hân, P. H Như, N. H 

Như, Nhi, Mai)

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân Trường

14h: Chính trị - Th. Ngân P6

(SV: Mai, Thuận, Nhi, Nam, 

Hà, Thư, T.Duy, Hoài Khôn, 

Thị Thuận, Hải Thệ)

THDCB

N1: Ths.Thanh P.HPT1

TH Thực vật Dược

N1: Ths.Huấn P.BC1 

N2: Ths.Nhung 

P.Dược liệu

KHỐI CHÍNH QUY NĂM NHẤT

SO LOP/SS SO LOP/SS

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 45-NĂM HỌC 2020-2021 

(chỉnh lần 3)

TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thứ hai 

05/07

Sức khỏe sinh sản P3

4T - Bs. Mão

TH. Điều dưỡng cơ sở

N1. Cn. Lól ( PTLS2)

N2. CKI. Đời ( PKTĐ D1)

PHÒNG ĐT-NCKH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân Trường

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Vĩ

Sân Trường

Thứ ba

06/07

TH  hóa vô cơ

CN. Lan P.TH HPT2

Giáo dục thể chất

4T-Ths. Hải

Sân Trường

THI HÓA SINH

Thứ hai 

05/07

7h30: Vi sinh-Ký sinh 

trùng

Ths. Bình P6

(SV: Long, Nhã, Chí 

Nhân, Bảo Nhân, Ninh, 

Quỳnh, Thông, Thu 

Thủy)



LỚP TRÚNG 

TUYỂN 2021

NGÀY GIỜ CĐD LT4A P.10 CĐD LT4B P.10 CĐD LT4C P.16 CĐD LT4D P.17 CĐĐD LT6A P.6 CĐĐD LT6B P.6 CĐHSLT3 P.5 DSTH TC4 P.4 DSTH TC5 P.3 216VF3A

SO LOP/SS 04: 29 Huấn 05: 31 Huấn 06: 31 Nhung 06: 32 Nhung 06: 36 Đời 06: 39 Đời 06: 30 Mão 14: 32 Lam 15: 25 Lam

7h30 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

9h15 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

13 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

14h45 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

7h30 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

THI TH HÓA DƯỢC - 

DƯỢC LÝ

9h15 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

THI TH BÀO CHẾ 2 

LẦN 2

13 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

14h45 Thực tập thực tế ngành 
Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

Thực tập thực tế 

ngành 

NGÀY GIỜ CĐD LT5A P.12 CĐD LT5B P.12 CĐĐD LT7B P.11 CĐHS LT4 P.11 DTC6 P.2 CĐĐD VLVH1-PL CĐĐD VLVH1-HD CĐĐDLT7A (GR) CĐĐDVLVH 2 (GR)

SO LOP/SS 19: 28 Cầm 20: 27 Cầm 21: 28 Nghĩa 22: 8 Mão 23: 20 Lam 38: 54: Bắc 39: 53: Bắc 20 M.Quân 66 M.Quân

7h30

9h15

13

14h45

7h30

9h15

13

14h45

NGÀY GIỜ/LỚP ĐHXN2 ĐHYTCC ĐHĐD2 (CĐ) ĐHĐD3 (CĐ) NGÀY GIỜ/LỚP QLDD

05: 21 Nghĩa 06: 47 Nghĩa 07: 33 Nghĩa 08: 17 Nghĩa 04: 34 Dũng

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

7h30 7h30

9h15 9h15

13 13

14h45 14h45

Ôn tập

Y Đức-TCYT *

1T-BS. Điệp

P.12TH. GPSL PGP1

4T - Hiểu

TCYT - ĐĐHND P7

5T -Ds.Thơ

TH. Y học cơ sở PTH 

ĐDCS1

5T - CN. Lól

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Ôn tập

Ôn tập Ôn tập

Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp 

1

(TTKN)

TH. GPSL PGP2

4T - Tới
TH Dược liệu

Ths.Nhung - P.BC1

TH Dược liệu

Ths.Giàu - P. Dược 

liệu

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Duyệt Ban giám hiệu Phòng ĐT-NCKH

Ôn tập

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Chủ nhật

11/07

Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập 
Chủ nhật

11/07

Ôn tập Ôn tập Ôn tập 
Thứ bảy 

10/07

Ôn tập 

LIÊN KẾT ĐH TRÀ VINH LỚP NGẮN HẠN

SO LOP/SS SO LOP/SS

Thứ bảy 

10/07

Ôn tập 

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

TH. Y học cơ sở PTH 

ĐDCS1

3T - CN. Lól

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Ôn tập

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Hóa Dược P2

4T - Ds.Tuấn

TH Dược liệu

Ths.Giàu - P. Dược 

liệu

TH. Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

4T- CKI. Bắc PĐDCS2

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Ôn tập

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Chủ nhật

11/07

TH Dược liệu

Ths.Nhung - P.BC1

TH Dược liệu

Ths.Giàu - P. Dược 

liệu

Chăm sóc thai bệnh lý 

nâng cao P3

4T - Bs. Mão

Bào chế P3

5T - Ds.Lam

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

TH. Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

4T- CKI. Bắc PĐDCS2

Ôn tập

GD QPAN

4T-T  Phương

P.10

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM NHẤT KHỐI VLVH TẠI HUYỆN

Thứ bảy 

10/07

Bào chế P3

5T - Ds.Lam

GD QPAN

4T-T  Phương

P.10

GD QPAN

4T-T  Phương

P.10

Kinh tế dược

P7

5T - ThS Phương

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Ôn tập Ôn tập Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp 

1

(TTKN)

Chủ nhật

11/07

Ôn tập

Thực tập tốt nghiệp 

1

(TTKN)

Kinh tế dược

P7

5T - ThS Phương

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

GD QPAN

4T-T, Phương

P.10

Ôn tập

GD QPAN

4T-T  Phương

P.10

Ôn tập Ôn tập

KHỐI LIÊN THÔNG NĂM CUỐI

LỊCH HỌC CÁC KHỐI LỚP TUẦN 45-NĂM HỌC 2020-2021 

(chỉnh lần 3)

PHÒNG ĐT-NCKH
TRƯỜNG CĐYT BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ôn tập

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thực tập tốt nghiệp 

1

(TTKN)

Thứ bảy 

10/07

Ôn tập


